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1 Đỗ Thị Lan Anh 30/07/1974
Thôn Cao Xá - thị trấn Trần 
Cao - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Cao Xá - thị trấn Trần 
Cao - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên
030174012893 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 567/CCHN-D-SYT-HY 29/10/2021

2 Lò Thị Chơm 14/08/1989
Xã Mường Kim - huyện 

Than Uyên - tỉnh Lai Châu
Xã Mường Kim - huyện 

Than Uyên - tỉnh Lai Châu
012189003644 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 443/CCHN-D-SYT-LCH 13/07/2022

3 Vi Văn Chung 29/12/1975
Tổ 2 - thị trấn Tam Sơn - 
huyện Quản Bạ - tỉnh Hà 

Giang

Tổ 2 - thị trấn Tam Sơn - 
huyện Quản Bạ - tỉnh Hà 

Giang
002075000436 02/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000148/CCHN-D-SYT-HAG 13/08/2018

4 Hà Chí Công 30/08/1992
62 ngõ 639 Vĩnh Phúc 1 - 
phường Vĩnh Phúc - quận 

Ba Đình - thành phố Hà Nội

62 ngõ 639 Vĩnh Phúc 1 - 
phường Vĩnh Phúc - quận 

Ba Đình - thành phố Hà Nội
012092000011 23/10/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

5 Lý Thị Cúc 12/05/1989
Thôn 31 - xã Thái Sơn - 
huyện Hàm Yên - tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn 31 - xã Thái Sơn - 
huyện Hàm Yên - tỉnh 

Tuyên Quang
008189002520 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 336/TQ-CCHND 16/02/2016

6 Cồ Thị Ngọc Diệp 12/08/1982

Số 42 - ngõ 195 - đường 
Hồng Hà - phường Phúc 
Tân - quận Hoàn Kiếm - 

thành phố Hà Nội

Số 42 - ngõ 195 - đường 
Hồng Hà - phường Phúc 
Tân - quận Hoàn Kiếm - 

thành phố Hà Nội

036182011016 08/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08997/HNO-CCHND 01/12/2016

7 Hoàng Thị Dung 12/12/1989
Số nhà 84 - thôn 4 - xã Thọ 

Sơn - huyện Triệu Sơn - 
tỉnh Thanh Hóa 

Thôn 4 - xã Thọ Sơn - 
huyện Triệu Sơn - tỉnh 

Thanh Hóa 
038189037397 09/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 7290/CCHN-D-SYT-TH 20/06/2023

8 Nguyễn Kim Dung 26/01/1990

Xóm Gương Mẫu - thôn 
Cấn Thượng - xã Cấn Hữu - 

huyện Quốc Oai - thành 
phố Hà Nội

Xóm Gương Mẫu - thôn 
Cấn Thượng - xã Cấn Hữu - 
huyện Quốc Oai - thành phố 

Hà Nội

001190044753 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02952/CCHND-SYT-HNO 07/11/2018

9 Nguyễn Thị Kim Dung 12/08/1983
Thôn Tân Tiến - xã Tây 
Sơn - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn Tân Tiến - xã Tây Sơn 
- huyện Lập Thạch - tỉnh 

Vĩnh Phúc 
026183001868 22/01/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 19/VP-CCHND 02/08/2013

10 Nguyễn Thị Ngân Dung 23/04/1979

Căn A12A05 - chung cư 
Tây Hồ Riverview - số 2 

Thượng Thuỵ - phường Phú 
Thượng  - quận Tây Hồ - 

thành phố Hà Nội

Tổ 42 - cụm 5 - phường 
Xuân La - quận Tây Hồ - 

thành phố Hà Nội
022179003569 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

11 Phạm Thị Khánh Dung 22/10/1984
Khu 4 - xã Hùng Lô - thành 
phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Khu 4 - xã Hùng Lô - thành 
phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

025184008110 10/10/2024 Bộ Công An DSTH 72/PT-CCHND 06/08/2013

12 Phan Thị Hồng Duyên 03/06/1991
Xã Hải Phú - huyện Bố 
Trạch - tỉnh Quảng Bình

Xã Hải Phú - huyện Bố 
Trạch - tỉnh Quảng Bình

044191013104 06/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1542/CCHN-D-SYT-QB 03/06/2024

13 Nguyễn Thị Thu Giang 07/02/1989
SN 838 - tổ 11 - phường 
Phương Lâm - thành phố 
Hòa Bình - tỉnh Hoà Bình

SN 838 - tổ 11 - phường 
Phương Lâm - thành phố 
Hòa Bình - tỉnh Hoà Bình

036189021418 27/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0665/CCHN-D-SYT-HB 26/11/2024

14 Hồ Hải Hà 15/04/1995
Ấp Ninh Thuận - xã Thới 
Hoà - huyện Trà Ôn - tỉnh 

Vĩnh Long

Ấp Ninh Thuận - xã Thới 
Hoà - huyện Trà Ôn - tỉnh 

Vĩnh Long
066195024543 02/10/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 9198/CCHN-D-SYT-HCM 28/04/2022

15 Nguyễn Thị Bích Hà 16/05/1989
Phố Yên - xã Tiền Phong - 
huyện Mê Linh - thành phố 

Hà Nội

Phố Yên - xã Tiền Phong - 
huyện Mê Linh - thành phố 

Hà Nội
025189010918 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03690/CCHND-SYT-HNO 13/09/2022

16 Nguyễn Thị Thu Hà 01/08/1984
Thôn Trung Hậu Đoài - xã 

Tiền Phong - huyện Mê 
Linh - thành phố Hà Nội

Thôn Trung Hậu Đoài - xã 
Tiền Phong - huyện Mê 
Linh - thành phố Hà Nội

001184009551 12/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 08101/CCHND-SYT-HNO 09/05/2022

17 Trần Thị Thu Hà 20/05/1986
Khu 8 - xã Phú Mỹ - huyện 

Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ
Khu 8 - xã Phú Mỹ - huyện 

Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ
025186008644 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1401/CCHN-D-SYT-HNA 27/04/2018
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18 Trần Thị Thu Hà 27/06/1992

38B - tổ 18 - đường Ngô 
Thì Nhậm - phường 

Phương Lâm - thành phố 
Hoà Bình - tỉnh Hoà Bình

TDP Tân Lập 2 - phường 
Trung Minh - thành phố 
Hoà Bình - tỉnh Hoà Bình

001192037262 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0464/HB-CCHND 30/12/2016

19 Bùi Thị Thanh Hải 20/02/1979

12/162/28 - đường Khương 
Đình - phường Hạ Đình - 
quận Thanh Xuân - thành 

phố Hà Nội

12/162/28 - đường Khương 
Đình - phường Hạ Đình - 
quận Thanh Xuân - thành 

phố Hà Nội 038179015225 25/04/2021

Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03690/CCHND-SYT-HNO 01/07/2019

20 Vũ Thị Thu Hải 15/08/1988

Số nhà 17 - phố Nguyễn 
Viết Xuân - tổ dân phố Hữu 
Nghị - thị trấn Phong Thổ - 
huyện Phong Thổ - thành 
phố Lai Châu - tỉnh Lai 

Châu

Số nhà 17 - phố Nguyễn 
Viết Xuân - tổ dân phố Hữu 
Nghị - thị trấn Phong Thổ - 
huyện Phong Thổ - thành 
phố Lai Châu - tỉnh Lai 

Châu

034188018230 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 528/CCHN-D-SYT-LCH 11/10/2023

21 Nguyễn Thị Hằng 19/09/1989
301 Trần Phú - phường 

Dữu Lâu - thành phố Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ

301 Trần Phú - phường Dữu 
Lâu - thành phố Việt Trì - 

tỉnh Phú Thọ
015189005400 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1368/PT-CCHND 31/12/2016

22 Nguyễn Thị Thuý Hằng 08/01/1990
Thôn Phú Châu - xã Xuân 
Đình - huyện Phúc Thọ - 

thành phố Hà Nội

Thôn Phú Châu - xã Xuân 
Đình - huyện Phúc Thọ - 

thành phố Hà Nội 001190052154 05/05/2021
Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 03271/CCHND-SYT-HNO 13/02/2019

23 Nông Thị Thu Hằng 22/11/1977
Thôn Sơn Trung - xã Mai 

Sơn - huyện Lục Yên - tỉnh 
Yên Bái

Thôn Sơn Trung - xã Mai 
Sơn - huyện Lục Yên - tỉnh 

Yên Bái
015177004576 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 487/CCHN-D-SYT-YB 21/02/2023

24 Nguyễn Thúy Hạnh 06/11/1989
16 Lý Văn Phức - phường 
Cát Linh - quận Đống Đa - 

thành phố Hà Nội

16 Lý Văn Phức - phường 
Cát Linh - quận Đống Đa - 

thành phố Hà Nội
001189015352 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08031/CCHND-SYT-HNO 27/04/2022

25 Tạ Thị Hảo 02/11/1988
Thôn 1 - xã Thạch Đà - 

huyện Mê Linh - thành phố 
Hà Nội

Thôn 1 - xã Thạch Đà - 
huyện Mê Linh - thành phố 

Hà Nội
001188050380 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03807/CCHND-SYT-HNO 29/09/2022

26 Lưu Thị Hiền 04/06/1988
Khu 3 - xã Tứ Xã - huyện 
Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

Khu 3 - xã Tứ Xã - huyện 
Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

025188016475 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 115/PT-CCHND 06/08/2013

27 Ngô Thị Thu Hiền 27/08/1993
Thôn Xuân Thọ - xã Minh 

Quang - huyện Ba Vì - 
thành phố Hà Nội

Thôn Xuân Thọ - xã Minh 
Quang - huyện Ba Vì - 

thành phố Hà Nội
001193041717 25/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 03614/CCHND-SYT-HNO 05/06/2019

28 Nguyễn Thị Diệu Hiền 30/09/1973
Phòng 105 C8B Quỳnh Mai 

- quận Hai Bà Trưng - 
thành phố Hà Nội

Phòng 105 C8B Quỳnh Mai 
- quận Hai Bà Trưng - thành 

phố Hà Nội
001173046590 25/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03218/CCHND-SYT-HNO 21/01/2019

29 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 04/06/1993
Thôn 4 - xã Vinh Thanh - 
huyện Phú Vang - thành 

phố Huế

Thôn 4 - xã Vinh Thanh - 
huyện Phú Vang - thành 

phố Huế
046193008346 05/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1992/CCHN-D-SYT-TTH 25/05/2022

30 Phạm Thị Thu Hiền 14/10/1990
Thôn Tây Nguyên - xã 

Mường So - huyện Phong 
Thổ - tỉnh Lai Châu 

 Tổ 11 - phường Đoàn Kết - 
thành phố Lai Châu - tỉnh 

Lai Châu 
012190001091 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 335/CCHN-D-SYT-LCH 17/03/2022

31 Nguyễn Thị Hoa 24/11/1990
Thôn 8 - xã Ba Trại - huyện 

Ba Vì - thành phố Hà Nội
Thôn 8 - xã Ba Trại - huyện 

Ba Vì - thành phố Hà Nội
001190059970 25/08/2021

Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 02218/CCHND-SYT-HNO 28/05/2018

32 Lê Thị Hoà 03/01/1989
Thôn Đồng Cướm - xã 
Trung Sơn - huyện Yên 
Sơn - tỉnh Tuyên Quang 

Thôn Đồng Cướm - xã 
Trung Sơn - huyện Yên Sơn 

- tỉnh Tuyên Quang 
008189011733 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1331/CCHN-D-SYT-TQ 30/05/2024

33 Nguyễn Xuân Hoà 04/11/1981
Thôn Phú Đa - xã Hào Phú - 

 huyện Sơn Dương - tỉnh 
Tuyên Quang 

Thôn Phú Đa - xã Hào Phú - 
huyện Sơn Dương - tỉnh 

Tuyên Quang 
008081001535 18/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 614/TQ-CCHND 23/09/2013

34 Hứa Thị Hoàn 12/12/1975
Số 170 - đường Ỷ Lan - xã 
Phú Thị - huyện Gia Lâm - 

thành phố Hà Nội

Thôn Phú Thuỵ - xã Phú 
Thị - huyện Gia Lâm - thành 

phố Hà Nội
025175000049 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08964/CCHND-SYT-HNO 29/12/2022

35 Vũ Thị Thanh Huệ 20/11/1982
Phố Phú Thịnh - thị trấn 

Yên Thịnh - huyện Yên Mô 
- tỉnh Ninh Bình

Phố Phú Thịnh - thị trấn 
Yên Thịnh - huyện Yên Mô 

- tỉnh Ninh Bình
037182002678 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1683/CCHN-D-SYT-NB 02/06/2022
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36 Nguyễn Thị Thanh Hương 07/11/1960
51 Vũ Thạnh - phường Ô 

Chợ Dừa - quận Đống Đa - 
thành phố Hà Nội

P4-6-T5C Hào Nam - 
phường Ô Chợ Dừa - quận 

Đống Đa - thành phố Hà Nội
035160014494 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00020/HNO-CCHND 27/05/2013

37 Phạm Lan Hương 06/05/1984

Tt Đại học Mỏ Địa Chất - 
TDP Hoàng 6 - phường Cổ 
Nhuế 1- quận Bắc Từ Liêm 

- thành phố Hà Nội

Tt Đại học Mỏ Địa Chất - 
TDP Hoàng 6 - phường Cổ 
Nhuế 1- quận Bắc Từ Liêm - 

 thành phố Hà Nội

001184019662 22/07/2024 Bộ Công An DSĐH 01161/HNO-CCHND 30/09/2013

38 Trần Thị Minh Hương 25/12/1979

7C5 - tập thể Bệnh viện 
198 - tổ 28  - phường Mai 

Dịch - quận Cầu Giấy - 
thành phố Hà Nội

7C5 - tập thể Bệnh viện 198 
- tổ 28  - phường Mai Dịch - 
quận Cầu Giấy - thành phố 

Hà Nội

015179000950 21/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01263/HNO-CCHND 07/10/2013

39 Khổng Thị Lương Huyền 12/10/1995
Thôn Phú Sơn - xã Phú 

Lương - huyện Sơn Dương - 
 tỉnh Tuyên Quang

Thôn Phú Sơn - xã Phú 
Lương - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang
008195001255 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1112/CCHN-D-SYT-TQ 23/06/2022

40 Nguyễn Minh Huyền 01/09/1987
Thôn Vọng Đông - xã Yên 
Trung - huyện Yên Phong - 

tỉnh Bắc Ninh

Thôn Vọng Đông - xã Yên 
Trung - huyện Yên Phong - 

tỉnh Bắc Ninh
027187012171 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 8482/CCHN-D-SYT-ĐNAI 31/10/2023

41 Nguyễn Thị Thu Huyền 02/09/1992
Khu 2B - phường Nông 

Trang - thành phố Việt Trì - 
tỉnh Phú Thọ

Khu 2B - phường Nông 
Trang - thành phố Việt Trì - 

tỉnh Phú Thọ
025192006183 07/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2551/CCHND-SYT-PT 24/10/2022

42 Nguyễn Tiến Kiên 29/01/1983

Số 42 - ngõ 195 - đường 
Hồng Hà - phường Phúc 
Tân - quận Hoàn Kiếm - 

thành phố Hà Nội

Số 42 - ngõ 195 - đường 
Hồng Hà - phường Phúc 
Tân - quận Hoàn Kiếm - 

thành phố Hà Nội

037083000081 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 012897/CCHN-D-SYT-HNO 11/10/2024

43 Lê Thị Lam 15/08/1990
Thôn 7 Cao Hào - xã Chân 
Lý - huyện Lý Nhân - tỉnh 

Hà Nam

Thôn 7 Cao Hào - xã Chân 
Lý - huyện Lý Nhân - tỉnh 

Hà Nam
034190003227 02/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 002230/CCHN-D-SYT-TB 15/02/2023

44 Nguyễn Thị Huệ Lâm 29/09/1993
Khu 7 - thị trấn Hưng Hoá - 
huyện Tam Nông - tỉnh Phú 

Thọ

Khu 7 - thị trấn Hưng Hoá - 
huyện Tam Nông - tỉnh Phú 

Thọ
025193005977 17/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1396/PT-CCHND 31/12/2016

45 Nguyễn Thị Lành 18/02/1992
Thôn Bình An - xã Lộc 

Vĩnh - huyện Phú Lộc - tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Thôn Bình An - xã Lộc 
Vĩnh - huyện Phú Lộc - tỉnh 

Thừa Thiên Huế
046192007831 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

46 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 01/02/1991
Xã Phạm Ngũ Lão - huyện 
Kim Động - tỉnh Hưng Yên

Xã Phạm Ngũ Lão - huyện 
Kim Động - tỉnh Hưng Yên

033191002607 17/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 522/HY-CCHND 29/08/2014

47 Trần Thị Kim Liên 10/02/1972
Tổ 1 - Tân Phú - phường 
Tân Dân - thành phố Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ

Tổ 1 - Tân Phú - phường 
Tân Dân - thành phố Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ
025172002652 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2559/CCHND-SYT-PT 08/11/2022

48 Nguyễn Thị Loan 30/11/1986

Số 07 - ngõ 71 - đường 
Đồng Tiến - thôn Trần Phú - 

 xã La Phù - huyện Hoài 
Đức - thành phố Hà Nội

Số 07 - ngõ 71 - đường 
Đồng Tiến - thôn Trần Phú - 
xã La Phù - huyện Hoài Đức 

- thành phố Hà Nội

001186033064 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 04519/HNO-CCHND 10/02/2015

49 Nguyễn Thị Lộc 15/09/1955
Phố Yên Phúc - phường 

Phúc La - quận Hà Đông - 
thành phố Hà Nội

Phố Yên Phúc - phường 
Phúc La - quận Hà Đông - 

thành phố Hà Nội
001155009185 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

50 Dương Thị Lương 26/07/1985
Thôn Đồng Na - xã Đại Phú 

- huyện Sơn Dương - tỉnh 
Tuyên Quang

Thôn Đồng Na - xã Đại Phú 
- huyện Sơn Dương - tỉnh 

Tuyên Quang
008185003156 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 596/TQ-CCHND 28/07/2013

51 Đỗ Thị Ngọc Mai 03/06/1986

Số 103 Nguyễn Viết Xuân - 
phường Quang Trung - 

quận Hà Đông - thành phố 
Hà Nội

Số 103 Nguyễn Viết Xuân - 
phường Quang Trung - 

quận Hà Đông - thành phố 
Hà Nội

001186024588 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07892/CCHND-SYT-HNO 14/03/2022

52 Nguyễn Thị Thanh Mai 20/04/1979
Tổ 14 - phường Phúc Diễn - 
 quận Bắc Từ Liêm - thành 

phố Hà Nội

Tổ 14 - phường Phúc Diễn - 
quận Bắc Từ Liêm - thành 

phố Hà Nội
001179038132 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03158/HNO-CCHND 30/06/2014

53 Nguyễn Thị Thu Mai 17/03/1983
Xã Hào Phú - huyện Sơn 

Dương - tỉnh Tuyên Quang 
Xã Hào Phú - huyện Sơn 

Dương - tỉnh Tuyên Quang 
008183002064 18/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 126/TQ-CCHND 23/09/2013

54 Nguyễn Thị Xuân Mai 05/02/1966
Khu Tân Thịnh - xã Địch 
Quả - huyện Thanh Sơn - 

tỉnh Phú Thọ 

Khu Đồn Ướt  - xã Địch 
Quả - huyện Thanh Sơn - 

tỉnh Phú Thọ 
025166000921 27/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 887/PT-CCHND 19/11/2014



Số TT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

55 Bùi Nhật Nam 30/04/1991
5/24 Lê Phụ Trần - phường 
Thanh Bình - thành phố Hải 

Dương - tỉnh Hải Dương

Tổ 8 - ấp Hoà Hưng - xã 
Hoà Tân - huyện Châu 
Thành - tỉnh Đồng Tháp

087091020090 24/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 14/CCHN-D-SYT-HD 02/01/2019

56 Nguyễn Thị Nga 01/01/1990
Phường Yên Thế - thành 
phố Pleiku - tỉnh Gia Lai

Phường Yên Thế - thành 
phố Pleiku - tỉnh Gia Lai

051190005949 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 271/CCHN-D-SYT-GL 02/08/2018

57 Phạm Thị Nga 25/02/1990
Tổ 19B khu 2B - phường 
Nông Trang - thành phố 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Phường Nông Trang - thành 
phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ 

025190002912 04/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2558/CCHND-SYT-PT 08/11/2022

58 Công Thị Kim Ngân 19/08/1995
Số 979 TDP Ba Trãng - thị 
trấn Tân Yên - huyện Hàm 

Yên - tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Luộc - xã Phù Lưu 
- huyện Hàm Yên - tỉnh 

Tuyên Quang
008195001452 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1117/CCHN-D-SYT-TQ 06/07/2022

59 Hoàng Thị Ngọc 28/09/1982
Khu Tranh Ngoài - xã Bình 

Phú - huyện Phù Ninh - 
tỉnh Phú Thọ 

Khu Tranh Ngoài - xã Bình 
Phú - huyện Phù Ninh - tỉnh 

Phú Thọ 
025182013254 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 619/PT-CCHND 22/05/2017

60 Trần Thị Nguyệt 11/12/1987
Bản Mới - xã San Thàng - 
thành phố Lai Châu - tỉnh 

Lai Châu

Bản Mới - xã San Thàng - 
thành phố Lai Châu - tỉnh 

Lai Châu
001187052653 15/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1047/LCH-CCHND 29/03/2017

61 Phạm Thị Yến Nhi 09/11/1994
Thôn Tà Rụt 1 - xã Tà Rụt - 

huyện ĐaKrông - tỉnh 
Quảng Trị

Thôn Tà Rụt 1 - xã Tà Rụt - 
huyện ĐaKrông - tỉnh 

Quảng Trị
045194005876 04/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1961/CCHN-D-SYT-TTH 01/04/2022

62 Phạm Thị Hồng Nhung 17/07/1987
Tổ 4 - phường Túc Duyên - 

thành phố Thái Nguyên - 
tỉnh Thái Nguyên

Tổ 4 - phường Túc Duyên - 
thành phố Thái Nguyên - 

tỉnh Thái Nguyên
034187019483 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1133/CCHN-D-SYT-TNG 24/08/2021

63 Phùng Thị Nụ 03/06/1981
Thôn Hệ - xã Vĩnh Thịnh - 
huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc

Thôn Hệ - xã Vĩnh Thịnh - 
huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026181004126 03/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 974/VP-CCHND 20/12/2016

64 Trịnh Văn Phúc 31/12/1971
42/46 Đường Nguyễn Giản 
Thanh - phường 15 - quận 

10 - thành phố Hồ Chí Minh

42/46 Đường Nguyễn Giản 
Thanh - phường 15 - quận 

10 - thành phố Hồ Chí Minh
038071007007 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0897/CCHN-D-SYT-HCM 05/10/2017

65 Trương Thị Hồng Phúc 11/01/1996
Số 195 đường Bắc Sơn - thị 
trấn Hữu Lũng - tỉnh Lạng 

Sơn

Thôn Hố 10 Minh Sơn - thị 
trấn Hữu Lũng - tỉnh Lạng 

Sơn
035196001348 01/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2286/CCHN-D-SYT-HNA 15/09/2022

66 Trần Hữu Phước 07/06/1974

Số 152B Nguyễn Huy 
Tưởng - phường Thanh 

Xuân Trung - quận Thanh 
Xuân - thành phố Hà Nội

Số 152B Nguyễn Huy 
Tưởng - phường Thanh 

Xuân Trung - quận Thanh 
Xuân - thành phố Hà Nội

033074001768 14/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 664/CCHN-D-SYT-HY 24/05/2019

67 Hồ Thị Vy Quý 18/09/1993

Tổ 64 - đường Nam Cao - 
phường Hoà Khánh Nam - 
quận Liên Chiểu - thành 

phố Đà Nẵng

Tổ 64 - đường Nam Cao - 
phường Hoà Khánh Nam - 
quận Liên Chiểu - thành 

phố Đà Nẵng

049193004856 17/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1768/CCHN-D-SYT-ĐNA 14/07/2022

68 Bùi Thị Quyên 23/02/1995
Xã Bình Kiều - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên

Xã Bình Kiều - huyện Khoái 
Châu - tỉnh Hưng Yên

033195003670 21/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2575/CCHN-D-SYT-HY 30/11/2021

69 Lê Thị Ngọc Quỳnh 07/05/1987
Bản Lang 1 - xã Bản Lang - 
huyện Phong Thổ - tỉnh Lai 

Châu

Thị trấn Hát Lót - huyện 
Mai Sơn - tỉnh Sơn La

014187011130 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 996/CCHN-D-SYT-SL 08/09/2022

70 Phạm Thị Quỳnh 01/05/1984
Tổ 10 - phường Nguyễn 

Thái Học - thành phố Yên 
Bái - tỉnh Yên Bái

Tổ 10 - phường Nguyễn 
Thái Học - thành phố Yên 

Bái - tỉnh Yên Bái
015184007445 28/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 462/CCHN-D-SYT-YB 07/11/2022

71 Nguyễn Minh Sơn 02/07/1990

P19 - Nhà 8 Tăng Bạt Hổ - 
phố Phạm Đình Hổ - quận 
Hai Bà Trưng - thành phố 

Hà Nội.

P19 - Nhà 8 Tăng Bạt Hổ - 
phố Phạm Đình Hổ - quận 
Hai Bà Trưng - thành phố 

Hà Nội.

027090000297 15/10/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03926/CCHND-SYT-HNO 27/08/2019

72 Nguyễn Thị Lịch Sự 02/06/1991
Tiểu khu 19/5 - xã Cò Nòi - 
huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn 

La

Tiểu khu 19/5 - xã Cò Nòi - 
huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La

014191003530 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1647/CCHN-D-SYT-SL 07/09/2020

73 Bùi Thanh Tâm 23/12/1988
Số nhà 132 - tổ 5 - phường 
Kiến Hưng - quận Hà Đông 

- thành phố Hà Nội

Số nhà 132 - tổ 5 - phường 
Kiến Hưng - quận Hà Đông - 

 thành phố Hà Nội
034188000371 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 012061/CCHND-SYT-HNO 16/04/2024



Số TT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

74 Nguyễn Thị Thanh Tâm 05/10/1999
Thôn Tân Hiệp - xã Tân An 
- huyện Đắk Pơ - tỉnh Gia 

Lai

Thôn Tân Hiệp - xã Tân An - 
 huyện Đắk Pơ - tỉnh Gia Lai

064199006449 07/10/2024 Bộ Công An DSCĐ 2521/CCHN-D-SYT-QNA 15/07/2021

75 Nguyễn Đức Tân 09/05/1991

Số nhà 25 - ngõ 93 Vương 
Thừa Vũ - phường Khương 
Mai - quận Thanh Xuân - 

thành phố Hà Nội

Số nhà 25 - ngõ 93 Vương 
Thừa Vũ - phường Khương 
Mai - quận Thanh Xuân - 

thành phố Hà Nội

030091008689 16/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03691/CCHND-SYT-HNO 01/07/2019

76 Nguyễn Thị Thành 17/07/1979

292 đường Xuân Đỉnh - 
khu phố Trung 5 - phường 
Xuân Đỉnh - quận Bắc Từ 
Liêm - thành phố Hà Nội 

292 đường Xuân Đỉnh - khu 
phố Trung 5 - phường Xuân 
Đỉnh - quận Bắc Từ Liêm - 

thành phố Hà Nội 

040179005069 08/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07508/CCHND-SYT-HNO 16/12/2021

77 Đặng Thị Thảo 13/06/1992
TDP Đồng Lý - thị trấn 

Thanh Lãng - huyện Bình 
Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Đồng Lý - thị trấn 
Thanh Lãng - huyện Bình 

Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc
030192007914 03/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 70/HD-CCHND 23/02/2016

78 Nguyễn Thị Thảo 27/03/1995
Chợ Sơn - xã Việt Đoàn - 
huyện Tiên Du - tỉnh Bắc 

Ninh

Chợ Sơn - xã Việt Đoàn - 
huyện Tiên Du - tỉnh Bắc 

Ninh
027195002319 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2444/CCHN-D-SYT-BN 31/10/2022

79 Vũ Hương Thảo 05/07/1994
Khu Mít 1 - xã Đồng Sơn - 
huyện Tân Sơn - tỉnh Phú 

Thọ 

Khu 1 - xã Thạch Đồng - 
huyện Thanh Thuỷ - tỉnh 

Phú Thọ 
025194009797 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2360/CCHND-SYT-PT 23/03/2022

80 Vương Thái Thảo 01/08/1988
Tổ 4 - phường Đống Đa - 

thành phố Pleiku - tỉnh Gia 
Lai

Tổ 4 - phường Đống Đa - 
thành phố Pleiku - tỉnh Gia 

Lai
066188007167 22/01/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000728/GL-CCHND 14/08/2015

81 Vương Thị Thảo 18/12/1995
Thôn Tháng 10 - xã Yên 
Lâm - huyện Hàm Yên - 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tháng 10 - xã Yên 
Lâm - huyện Hàm Yên - 

tỉnh Tuyên Quang
008195009009 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1238/CCHN-D-SYT-TQ 22/05/2023

82 Lò Thị Thêm 26/08/1997
Bản Nà Ban - xã Thân 

Thuộc - huyện Tân Uyên - 
tỉnh Lai Châu

Bản Nà Ban - xã Thân 
Thuộc - huyện Tân Uyên - 

tỉnh Lai Châu
012197000893 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 381/CCHN-D-SYT-LCH 25/01/2022

83 Trịnh Hương Thi 27/09/1991
Khu Sơn Hà - thị trấn Cẩm 

Khê - huyện Cẩm Khê - 
tỉnh Phú Thọ

Khu Sơn Hà - thị trấn Cẩm 
Khê - huyện Cẩm Khê - tỉnh 

Phú Thọ
025191010962 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1837/CCHND-SYT-PT 27/02/2019

84 Nguyễn Thị Thơm 19/12/1988
Thôn Lưu Xá - xã Đức 

Giang - huyện Hoài Đức - 
thành phố Hà Nội

Thôn Lưu Xá - xã Đức 
Giang - huyện Hoài Đức - 

thành phố Hà Nội
001188027718 17/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 08380/HNO-CCHND 30/09/2016

85 Trần Thị Mộng Thơm 20/12/1988

Căn T3 - 28.03 - Tháp 3 - 
Estella Heights - 88 Song 
Hành - Xa Lộ Hà Nội - 

phường An Phú - thành phố 
Thủ Đức - thành phố Hồ 

Chí Minh

Tổ 3 - khu phố Liên Trì 2 - 
phường 9 - thành phố Tuy 

Hoà - tỉnh Phú Yên
054188008208 18/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 266/PY-CCHND 20/09/2016

86 Nguyễn Thị Hoài Thu 01/12/1993
TDP 18 - phường Trung 

Văn - quận Nam Từ Liêm - 
thành phố Hà Nội

TDP 18 - phường Trung 
Văn - quận Nam Từ Liêm - 

thành phố Hà Nội
024193001439 07/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07739/CCHND-SYT-HNO 14/03/2022

87 Trần Thị Minh Thu 09/04/1977

P504 K2 đô thị Việt Hưng -  
 phường Giang Biên - quận 
Long Biên - thành phố Hà 

Nội

P504 K2 đô thị Việt Hưng -  
phường Giang Biên - quận 
Long Biên - thành phố Hà 

Nội

025177011561 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03663/HNO-CCHND 15/09/2014

88 Nguyễn Văn Thụ 29/08/1987
Thôn Bầu - xã Kim Chung - 

huyện Đông Anh - thành 
phố Hà Nội

Thôn Bầu - xã Kim Chung - 
huyện Đông Anh - thành 

phố Hà Nội
036087006441 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 09184/CCHND-SYT-HNO 17/02/2023

89 Nguyễn Thị Thuý 11/11/1990
Thôn 7 - xã Ngọc Tảo - 
huyện Phúc Thọ - thành 

phố Hà Nội

Thôn 7 - xã Ngọc Tảo - 
huyện Phúc Thọ - thành phố 

Hà Nội
001190052197 25/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 03507/CCHND-SYT-HNO 02/05/2019

90 Trần Thị Thu Thuý 25/09/1998
Xóm Hồng Nghè - xã An 
Khánh - huyện Đại Từ - 

tỉnh Thái Nguyên

Xóm Hồng Nghè - xã An 
Khánh - huyện Đại Từ - tỉnh 

Thái Nguyên
019198007592 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1261/CCHN-D-SYT-TNG 27/04/2022

91 Vũ Thị Thuý 16/11/1972

Ngõ 117 - phố Trần Cung - 
phường Cổ Nhuế 1 - quận 
Bắc Từ Liêm - thành phố 

Hà Nội

Tổ 16 - phường Nghĩa Tân - 
quận Cầu Giấy - thành phố 

Hà Nội
001172007095 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07511/CCHND-SYT-HNO 16/12/2021



Số TT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
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92 Chu Thanh Thuỷ 05/08/1974

Số nhà 15 - ngõ 71 - Thôn 
Thượng - xã Thiên Đức - 

huyện Gia Lâm - thành phố 
Hà Nội

Số nhà 15 - ngõ 71 - Thôn 
Thượng - xã Thiên Đức - 

huyện Gia Lâm - thành phố 
Hà Nội

027174000535 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 05583/HNO-CCHND 03/08/2015

93 Triệu Thị Thanh Thúy 21/09/1978
Phố Trần Khánh Dư - thị 

trấn Quảng Hà - huyện Hải 
Hà - tỉnh Quảng Ninh

Phố Trần Khánh Dư - thị 
trấn Quảng Hà - huyện Hải 

Hà - tỉnh Quảng Ninh
022178010986 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0690/QNI-CCHND 31/05/2016

94 Đoàn Thị Bích Thủy 15/07/1986

Phòng 0621 - toà S1.10 
Khu đô thị Vinhomes 

Ocean Park - thị trấn Trâu 
Quỳ - huyện Gia Lâm - 

thành phố Hà Nội

Hàn Lạc - xã Phú Thị - 
huyện Gia Lâm - thành phố 

Hà Nội
155186000004 06/01/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 012759/CCHN-D-SYT-HNO 20/09/2024

95 Đỗ Thị Hà Trang 07/12/1992
Thôn Ngọc Thạch 1 - xã An 
Hoà - huyện Tam Dương - 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn Hương Đình - xã An 
Hoà - huyện Tam Dương - 

tỉnh Vĩnh Phúc 
026192007966 15/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001332/CCHND-SYT-VP 05/10/2022

96 Nguyễn Thị Trang 20/04/1982

Số 2 - Ngõ 441/1/3 Vũ Hữu 
- phường Thanh Xuân Bắc - 

quận Thanh Xuân - thành 
phố Hà Nội

Phường Thanh Xuân Bắc - 
quận Thanh Xuân - thành 

phố Hà Nội
030182001097 17/11/2015 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03855/CCHND-SYT-HNO 14/08/2019

97 Vũ Thu Trang 20/08/1987
135 Hữu Hưng - phường 
Tây Mỗ - quận Nam Từ 
Liêm - thành phố Hà Nội

TDP Tháp - phường Đại Mỗ 
- quận Nam Từ Liêm - 

thành phố Hà Nội
002187006639 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07737/CCHND-SYT-HNO 13/01/2022

98 Nguyễn Xuân Trường 15/12/1973

203 Nguyễn Huy Tưởng - 
phường Thanh Xuân Trung 
- quận Thanh Xuân - thành 

phố Hà Nội

P8 N4 tập thể Viện Khoa 
học hình sự - 99 Nguyễn 

Tuân - phường Thanh Xuân 
Trung - quận Thanh Xuân - 

thành phố Hà Nội

036073007261 07/06/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09286/HNO-CCHND 09/01/2017

99 Tiêu Minh Tuấn 02/12/1994
Ấp Ninh Thuận - xã Thới 
Hoà - huyện Trà Ôn - tỉnh 

Vĩnh Long

Ấp Ninh Thuận - xã Thới 
Hoà - huyện Trà Ôn - tỉnh 

Vĩnh Long
086094008947 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 9190/CCHN-D-SYT-HCM 25/04/2022

100 Vũ Anh Tuấn 15/12/1961

Số nhà 75 - đường Nguyễn 
Trãi - phường Hùng Vương 
- thành phố Phúc Yên - tỉnh 

Vĩnh Phúc

Tổ 6 - phường Hùng Vương 
- thành phố Phúc Yên - tỉnh 

Vĩnh Phúc
001061013959 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0277/CCHND-SYT-VP 11/03/2022

101 Hoàng Anh Vũ 17/11/1989
 Phường Phúc Thắng - 

thành phố Phúc Yên - tỉnh 
Vĩnh Phúc

TDP Xuân Mới - phường 
Phúc Thắng - thành phố 

Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
026089001088 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0116/CCHND-SYT-VP 18/11/2019

102 Lưu Quang Vũ 10/02/1990
09 Khoang Sau - xã Sơn 
Đông - thị xã Sơn Tây - 

thành phố Hà Nội

Xóm 2 - xã Nghĩa Phú - 
huyện Nghĩa Hưng - tỉnh 

Nam Định
036090010493 31/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02760/CCHND-SYT-HNO 06/09/2018

103 Trần Thị Yến 02/07/1983
Xóm 5 - xã Kim Định - 

huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh 
Bình

Xóm 5 - xã Kim Định - 
huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh 

Bình
037183002524 21/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1627/CCHN-D-SYT-NB 12/01/2022

 HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà


